
     TRƯỜNG THPT NGŨ HÀNH SƠN                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCN:
STT NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI TÍNH Ghi chú

1 Nguyễn Việt Anh 22/10/2005 Đà Nẵng Nữ
2 Trần Thị Hoài Anh 22/04/2005 Đà Nẵng Nữ
3 Nguyễn Phước Chính 31/03/2005 Đà Nẵng Nam
4 Trần Quốc Cường 18/10/2005 Đà Nẵng Nam
5 Đặng Quang Đạt 02/06/2005 Hà Tây Nam
6 Huỳnh Bá Mỹ Duyên 13/12/2005 Đà Nẵng Nữ
7 Đinh Phan Thanh Hiền 29/01/2005 Đà Nẵng Nữ
8 Trần Văn Hưng 03/03/2005 Đà Nẵng Nam
9 Hồ Thăng Bảo Huy 09/03/2005 Đà Nẵng Nam

10 Lê Bảo Khanh 26/02/2005 Đà Nẵng Nam
11 Huỳnh Quốc Khánh 01/04/2005 Đà Nẵng Nam
12 Phạm Thị Thanh Kiều 15/01/2005 Đà Nẵng Nữ
13 Trần Tấn Lộc 24/06/2005 Đà Nẵng Nam
14 Trịnh Như Long 08/06/2005 Đà Nẵng Nam
15 Trần Duy Long 11/05/2005 Quảng Bình Nam
16 Nguyễn Vỹ Lê Na 01/12/2005 Đà Nẵng Nữ
17 Võ Tuyết Ngân 14/08/2005 Hà Tây Nữ
18 Lê Thị Bảo Ngọc 15/09/2005 Đà Nẵng Nữ
19 Nguyễn Lê Mỹ Phúc 01/04/2005 Đà Nẵng Nữ
20 Mai Chí Phước 03/02/2005 Đà Nẵng Nam
21 Nguyễn Lê Uyên Phương 22/07/2005 Đà Nẵng Nữ
22 Vũ Thị Phượng 13/02/2005 Đà Nẵng Nữ
23 Phạm Vinh Quang 07/12/2005 Đà Nẵng Nam
24 Phạm Anh Quốc 05/12/2005 Đà Nẵng Nam
25 Ngô Nguyễn Nhật Nhật Tân 20/10/2005 Đà Nẵng Nam
26 Lê Duy Thảo 30/09/2005 Đà Nẵng Nữ
27 Huỳnh Thiên 31/03/2005 Đà Nẵng Nam
28 Huỳnh Thị Ngọc Thu 22/06/2005 Đà Nẵng Nữ
29 Trần Thị Thu 03/07/2005 Đà Nẵng Nữ
30 Phạm Đức Tiên 07/07/2005 Đà Nẵng Nam
31 Dương Minh Toàn 11/03/2005 Đà Nẵng Nam
32 Huỳnh Phạm Hồng Trang 17/11/2005 Đà Nẵng Nữ
33 Đặng Thị Bích Trâm 01/03/2005 Đà Nẵng Nữ
34 Trần Thị Thủy Truyền 27/11/2005 Quảng Nam Nữ
35 Mai Xuân Tươi 12/05/2005 Đà Nẵng Nam
36 Võ Ngọc Ánh Tuyền 16/06/2005 Đà Nẵng Nữ
37 Nguyễn Thị Bảo Uyên 21/09/2005 Đà Nẵng Nữ
38 Nguyễn Trần Hồng Vy 15/01/2005 Đà Nẵng Nữ
39 Nguyễn Thị Tường Vy 24/08/2005 Đà Nẵng Nữ
40 Lê Hoàng Yến 26/05/2005 Đà Nẵng Nữ

(Danh sách này có 40 học sinh)
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